DANH MỤC NHIỆM VỤ KHO HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2021
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Tổ chức/cá nhân
	Sản phẩm dự kiến
	Thời gian thực hiện (bắt đầu-kết thúc)

	I
	CẤP NHÀ NƯỚC

	1
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867)
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	· Có được quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm nhằm khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú.

· Xác định được một số chỉ tiêu sinh sản và sinh trưởng của hải sâm vú trong điều kiện nuôi giữ.

· Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật để dự thảo quy trình sản xuát giống nhân tạo hải sâm vú tỷ lệ thành thục đàn bố mẹ ≥ 80%; tỷ lệ đẻ ≥ 50%; tỷ lệ sống từ ấu trùng đến con giống (1,5 – 2,0cm) ≥ 1%. Sản xuất được 8.000 – 10.000 con giống cỡ 1,5 – 2,0cm/con.

· Xây dựng xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật để dự thảo quy trình nuôi thương phẩm hải sâm vú với tỷ lệ sống > 70%; khối lượng khi thu hoạch ≥ 0,5kg/con; năng suất 500kg/ha.

· Xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở hải sâm vú bố mẹ và giống.

· Tạo được 150 – 200 con hải sâm bố mẹ; khối lượng 0,8 – 1,0kg/con.

· Sản xuất được 200 – 300 con hải sâm bố mẹ hậu bị, khối lượng ≥ 0,6kg/con
	10/2017 – 9/2021

	2
	Khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis).
	TS. Trương Quốc Thái
	· Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm mũ ni trắng.

· Xây dựng được quy trình sản xuất giống tôm mũ ni trắng với các chỉ tiêu sau:

+ Tỷ lệ thành thục >70%

+ Tỷ lệ đẻ >70%

+ Tỷ lệ thụ tinh >80%

+ Tỷ lệ nở>80%

+ Tỷ lệ sống từ ấu trùng đến giống >5%

· Xây dựng được quy trình nuôi tôm mũ ni trắng thương phẩm

· Xây dựng được mô hình thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm mũ ni trắng.
	01/2018-09/2022

	3
	Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song dẹt (Epinephelus bleekeri).
	ThS. Nguyễn Văn Dũng
	· Có được quy trình công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá song dẹt.

· Xây dựng được bộ tiêu chuẩn cơ sở cá song dẹt bố mẹ và cá giống.

· Hoàn thiện được quy trình nuôi thương phẩm cá song dẹt đạt các chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ thành thục cá bố mẹ > 60%

+ Tỷ lệ tham gia sinh sản > 60%

+ Tỷ lệ trứng thụ tinh > 65%

+ Tỷ lệ nở > 80%

+ Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương > 2%

+ Cá hương lên cá giống (3-4cm) > 80%

· Hoàn thiện được quy trình nuôi thương phẩm cá song dẹt trong lồng đạt: tỷ lệ sống >75%; năng suất 8kg/m3/vụ.

· Xây dựng được 02 mô hình sản xuất giống và ương nuôi cá song dẹt, quy mô 25.000 giống/ mô hình.

· Xây dựng được 02 mô hình nuôi thương phẩm cá song dẹt trong lồng có sự tham gia của doanh nghiệp, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật của quy trình
	10/2018-09/2021

	4
	Nghiên cứu chọn tạo tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	· Tạo được đàn tôm bố mẹ chân trắng sinh trưởng nhanh và có khả năng chịu đựng tốt trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

· Xác định được các thông số di truyền gồm hệ số di truyền, giá trị chọn giống ước tính (EBV – Estimated Breeding Value), tương tác kiểu gen – môi trường liên quan đến tính trạng sinh trưởng và tỷ lệ sống của đàn tôm thẻ chân trắng chọn giống ( thế hệ G5, G6, G7) trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

· Tạo được đàn tôm bố mẹ cải thiện chất lượng di truyền theo tính trạng tăng trưởng và tỷ lệ sống, mỗi thế hệ chọn giống đạt: 1.000 con tôm bố mẹ chọn giống thành thục sẵn sàng tham gia sinh sản, sinh trưởng về khối lượng tăng 6-7%; nâng cao tỷ lệ sống 4-5%; tôm chọn giống sạch một số mầm bệnh nguy hiểm thường gặp ( TSV, WSSV, AHPNS, YHV, MBV).

· Tạo được đàn tôm bố mẹ hậu bị gồm 100.000 con đảm bảo sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao và sạch bệnh phục vụ sản xuất.

· Tôm thẻ chân trắng chọn giống được đánh giá chất lượng trong điều kiện thực tế và được công nhận giống nuôi.
	01/2018 –12/2021

	5
	Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông (Panulirus ornatus)
	TS. Lê Văn Chí
	· Có được quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông

· Có được quy trình nuôi vỗ thành thục tôm hùm bông bố mẹ với các chỉ tiêu chính:

+ Tỷ lệ thành thục >60%

+ Tỷ lệ đẻ >70%

+ Tỷ lệ thụ tinh >70%

+ Tỷ lệ nở >70%

+ Sức sinh sản >1 triệu trứng/tôm cái

· Có được quy trình ương nuôi tôm hùm bông giống với tỷ lệ sống của ấu trùng các giai đoạn:

+ Phyllosoma I-IV > 60%

+ Phyllosoma V-IX > 1%

+ Phyllosoma X – XII > 0,001%

+ Puerulus lên giống cỡ 2 – 3cm/con > 70%
	01/2018-11/2023

	6
	Nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp ương nuôi tôm hùm bông (Panulirus ornatus) giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con.
	TS. Mai Duy Minh
	· Tạo được thức ăn công nghiệp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tôm hùm bông giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con với tỷ lệ sống ≥80%

· Xác định được nhu cầu dinh dưỡng của tôm hùm bông giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con

· Xây dựng được bộ công thức thức ăn cho tôm hùm bông giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con

· Xây dựng được qui trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho ương tôm hùm bông giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con quy mô ≥80%

· Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho thức ăn nương nuôi tôm hùm bông giai đoạn ấu trùng Puerulus đến con giống 20g/con

· Xây dựng được quy trình ương nuôi tôm hùm giống bằng thức ăn công nghiệp trong bể từ giai đoạn ấu trùng Puerulus đến 20g/con đạt tỷ lệ sống ≥80%

· Sản xuất được 500kg thức ăn công nghiệp ương nuôi tôm hùm giống được sử dụng hiệu quả trong ương nuôi tôm hùm bông giai đoạn Puerulus đến con giống 20g/con

· Ương tạo ra 2000 tôm hùm giống cỡ 20g/con bằng thức ăn công nghiệp do đề tài sản xuất
	01/2018-10/2020

	7
	Khai thác và phát triển nguồn gen cá song da báo (Plectropomus leopardus Lacepède, 1802)
	ThS. Võ Đức Duy
	· Cá song da báo bố mẹ:  200 có khả năng tham gia sinh sản), tỷ lệ giới tính 1:1 (đực:cái)  hơn 3kg/con;

· Cá song da báo hậu bị:  400 con, khoảng hơn 2 tuổi, đạt hơn 1kg/con;

·  Cá song da báo giống: 1.000.000 con đạt 3-5cm/con;
- Mô hình sản xuất giống cá song da báo (công suất 500.000 con/năm, kích cỡ cá giống 3-5cm/con), tỷ lệ sống khi ương từ ấu trùng đến cá giống đạt >5%, cỡ cá giống 3-5cm/con, sản xuất trước tháng 4;
Quy trình công nghệ sản xuất giống cá song da báo đạt:

+ Tỷ lệ thành thục ≥ 80%;

+ Tỷ lệ đẻ ≥ 80%;
+ Tỷ lệ thụ tinh ≥ 90%;
+ Tỷ lệ nở ≥ 90%;
+Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá giống ≥ 5%;
	9/2020-9/2023

	8
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Mó đầu khum (Cheilinus undelatus Puppell. 1835)
	TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
	· Cá mó đầu khum bố mẹ ≥ 100 con (khoẻ mạnh, màu sắc tươi sáng, có khả năng tham gia sinh sản), đạt 7-18kg/con;

· Cá mó đầu khum hậu bị ≥ 200 con (khoẻ mạnh, đảm bảo chất lượng phục vụ nuôi vỗ thành thục sinh dục), cần đạt 2-4kg/con;

· 10.000 con cá mó đầu khum giống (khoẻ mạnh, đảm bảo chất lượng phục vụ nuôi thương phẩm), đạt 5-7cm/con;
- Cá mó thương phẩm cần đạt 800 kg, khối lượng ≥ 2kg/con;

- 01 mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mó đầu khum, năng suất ≥ 10kg/m3, sản lượng 800kg;

- Báo cáo bổ sung đặc điểm sinh học, sinh sản và đánh giá giá trị nguồn gen cá mó đầu khum đảm bảo khoa học và đầy đủ các đặc điểm sinh học bổ sung được đánh giá, giá trị nguồn gen cá mó đầu khum được đánh giá và được nghiệm thu cấp cơ sở;

- Quy tình công nghệ sản xuất giống cá mó đầu khum được nghiệm thu cấp cơ sở đạt: 

+ Tỷ lệ thành thục ≥70%;

+ Tỷ lệ đẻ ≥80%;

+ Tỷ lệ thụ tinh ≥80%;

+ Tỷ lệ nở ≥90%;

+ Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá giống ≥1%;

+ Tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống ≥8%;

-Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá mó đầu khum được nghiệm thu cấp cơ sở, đạt:

- Tỷ lệ sống ≥70%;

- Khối lượng cá thu hoạch ≥kg/con;

- Năng suất ≥10kg/m3;

- Tiêu chuẩn cơ sở cho cá mó đầu khum bố mẹ, cá giống và cá thương phẩm đạt được xây dựng theo quy định với đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, được thông qua hội đồng khoa học cấp cơ sở;
	3/2021 – 02/2025

	II
	CẤP BỘ

	1. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học để làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm
	TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
	· Xây dựng được hệ thống dữ liệu khoa học, thực tiễn về nước mắm làm căn cứ để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm.

· Đánh giá được hiện trạng sản xuất nước mắm và chất lượng các sản phẩm nước mắm ở Việt Nam;

· Xác định được một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản của các loại nước mắm bao gồm các chỉ tiêu cảm quan, lý-hoá, vi sinh vật…
	2019-2021

	2. 
	Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hải sâm cát (Holothuria scabra)
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	· Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hải sâm cát quy mô công nghiệp.

· Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống hải sâm cát đạt các chỉ tiêu:

· Tỷ lệ thành thục: 80%;

· Tỷ lệ đẻ: 70%;

· Tỷ lệ thụ tinh: 90%;

· Tỷ lệ nở: 80%;

· Tỷ lệ sống từ ấu trùng lên con giống cỡ 2-3cm/con: 10%.

· Xây dựng được Dự thảo tiêu chuẩn con giống hải sâm cát.

· Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm hải sâm cát đạt các chỉ tiêu:

·  Tỷ lệ sống: 85%;

·  Cỡ thương phẩm: 300g/con;

·  Năng suất: 4 tấn/ha/vụ.

· Sản xuất được 2 triệu con hải sâm cát giống, cỡ 2-3cm/con.

· Sản xuất được 40 tấn hải sâm cát thương phẩm, kích cỡ trung bình đạt 300g/con, đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm.
	2019-2021

	3. 
	Hoàn thiện quy trình công nghệ ương nuôi tôm hùm (Panulirus ornatus) giống
	ThS. Đinh Tấn Thiện
	· Nâng cao hiệu quả ương nuôi tôm hùm giống góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm ở Việt Nam.

· Xây dựng được quy trình công nghệ ương nuôi tôm hùm giống từ giai đoạn tôm trắng đến tôm hùm giống cỡ 15-20 g/con đạt tỷ lệ sống ổn định > 90%.

· Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn tôm hùm giống đưa vào ương nuôi đạt hiệu quả.

· Sản xuất được 20.000 con tôm hùm giống với khối lượng ≥ 15-20 g/con đạt chất lượng cao. 
	2019-2021

	4. 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia "Giống cá nước ngọt (cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn) - Yêu cầu chất lượng                         
	TS. Phan Đinh Phúc
	· Ban hành tiêu chuẩn  kỹ thuật quốc gia "Giống cá nước ngọt (cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn) - Yêu cầu chất lượng                 
	2019-2021

	5. 
	Nghiên cứu xây dựng qui trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thủy sản quan trọng
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	· Xây dựng được  qui trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thủy sản quan trọng
	2020-2022

	6. 
	Xây dựng quy trình công nghệ lưu giữ và nhân nhanh sinh khối copepods
	ThS. Hoàng Thị Châu Long
	· 40 kg Copepods sinh khối khoẻ mạnh, giàu dinh dưỡng, sạch bệnh,

· 1 quy trình kỹ thuật lưu giữ giống Copepods quy mô phòng thí nghiệm   
	2020-2021

	7. 
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá mú Úc - Maccullochella peelii peelii (Mitchell,1838)
	ThS. Lê Văn Diệu
	· Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá mú Úc.

· Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá mú Úc: năng suất >20kg/m3; Tỷ lệ sống >70%; Kích cỡ cá thương phẩm >1kg/con/12 tháng.

· Cá thương phẩm:  2.000kg; cỡ cá >1kg/con, đạt an toàn thực phẩm
	2020-2021

	8
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thủy sản khu vực miền Trung
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	· Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ lâu dài, an toàn nguồn gen và nâng cao chất lượng nguồn gen thuỷ sản nhằm phát triển bền vững nghê nuôi thuỷ sản khu vực miền Trung.

· Thu thập bổ sung 40 cá thể cá mõm trâu và thu thập mới 2 nguồn gen cá biển: cá mú tổ ong Epinephelus merra Bloch, 1793 và cá gáy biển Lethrinus lentjan ( Lecepede, 1802) mỗi nguồn gen 30-50 cá thể /loài, khối lượng 0,5-1kg/cá thể. Báo cáo kết quả thu nhập thuần dưỡng, lưu giữ và đánh giá sơ bộ 2 nguồn gen cá mú tổ ong  Epinephelus merra Bloch, 1793 và cá gáy biển Lethrinus lentjan ( Lecepede, 1802).

· Bảo tồn, lưu giữ an toàn 21 nguồn gen bao gồm 11 nguồn gen thuỷ sản với tỷ lệ sống 90-95% ( cá ngựa xám, cá chạch lấu, cá mõm trâu, cá mú cọp, cá mú đỏ, cá bè vẫu, hải sâm vú, hải sâm lựu, tôm mũ ni trắng), và đạt 80-90% đối với cá mú tổ ong, cá gáy biển) và 10 nguồn gen vi tảo biển với số lượng 4 ống/loài mật độ 2*106 tb/ml. Danh mục 11 nguồn gen thuỷ sản và 10 nguồn gen vi tảo được lưu giữ an toàn. Báo cáo kết quả lưu giữ an toàn 21 nguồn gen thuỷ sản và vi tảo.

· Đánh giá chi tiết 2 nguồn gen cá mõm trâu và cá ngựa xám ( tỷ lệ sống, sinh trưởng, thử nghiệm sinh sản nhân tạo). Báo cáo kết quả đánh giá chi tiết 2 nguồn gen cá mõm trâu và cá ngựa xám.

· Đánh giá chi tiết 3 nguồn gen vi tảo biển. Báo cáo kết quả định danh loài 3 nguồn gen vi tảo biển Nannochloropis occulata, Isochrysis galbana và Navicula cari.
· Hoàn thành tư liệu hoá nguồn gen 21 nguồn gen, cập nhật dữ liệu hồ sơ nguồn gen (dạng bản cứng lưu giữ) và dữ liệu ( dạng bản mềm) lên trang web nhiệm vụ https://aquagenria3.org
· Giới thiệu, trao đổi, sử dụng nguồn gen và các thông tin liên quan: Giới thiệu qua trang web nhiệm vụ, danh mục nguồn gen được trao đổi, cung cấp chương trình khai thác phát triển nguồn gen đầy đủ, chính xác.
	2020-2021

	9
	Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2021
	PGS.TS. Võ Văn Nha
	· 26 bản tin quan trắc vùng nuôi tôm nước lợ, tôm hùm tập trung tại các tỉnh Nam Trung Bộ; 08 bản tin giám sát bệnh trên tôm nước lợ (được kết hợp với bản tin quan trắc);
· Dự kiến 03-04 công văn cảnh báo diễn biến môi trường vùng nuôi thời gian tới.

· 02 báo cáo quan trắc đột xuất tháng; 10 báo cáo định kỳ hàng tháng.
	

	10
	Môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản trên biển yêu cầu chất lượng
	CN. Tô Đông Tịnh
	· TCVN về môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên biển
	01/2021-12/2022

	11
	Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn
	TS. Mai Duy Minh
	· 1,5 tấn tôm hùm bông thương phẩm đạt chỉ tiêu 0,6-1,0kg/con;

· 1,5 tấn tôm hùm xanh thương phẩm đạt chỉ tiêu 0,2 - 0,5kg/con;

· Quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn (bao gồm bản vẽ thiết kế hệ thống và biện pháp kỹ thuật) đạt:

· Tỉ lệ sống: tôm hùm xanh >80%; tôm hùm bông >75%;

· Năng suất 4-5kg tôm hùm xanh/m2; 5-7kg tôm hùm bông/m2;

- Hệ số chuyển đổi thức ăn FCR với tôm hùm bông < 4,5 và tôm hùm xanh < 3,5;
	01/2021- 12/2023

	12
	Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh
	TS. Trương Hà Phương
	·  Cá bố mẹ 200 con chọn giống sinh trưởng nhanh thế hệ G3 sạch bệnh VNN đạt chỉ tiêu:

+ Khối lượng >2kg;

+ Tốc độ tăng trưởng tăng so với G2: 5-7%;

· 1000 con cá bố mẹ hậu bị phục vụ sản xuất đạt chỉ tiêu:

+ Khối lượng: >1kg;

·  1 bộ số liệu làm cơ sở lựa chọn đàn cá chọn giống thế hệ thứ ba (G3) đạt đầy đủ về khối lượng, chiều dài của cá chẽm chọn giống thế hệ G3;
	01/2021- 12/2023

	13
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	· "1. Vật liệu di tuyền ( nguồn gen bảo tồn, lưu giữ)

· Đối với nguồn gen thuỷ sản: tỷ lệ sống 90-95%

· 48 con cá ngựa xám (> 2.5 kg/con); 150 con cá mõm trâu (> 0.7 kg/con); Thu bổ sung 28 con; 35 con cá mú cọp (> 6.8 kg/con);  32 con cá mú đỏ (> 4.5 kg/con); 100 con cá mú tổ ong (> 0.6 kg/con), thu bổ sung 50 con; 80 con cá bè vẫu (2.9 kg/con); 100 con cá gáy biển (> 0.7 kg/con), thu bổ sung 50 con; 100 con hải sâm vú (0.7 kg/con); 42 con hải sâm lựu (0.9 kg/con); 37 con tôm mũ ni trắng (0.25 g/con);

· Đối với nguồn gen vi tảo: tỷ lệ sống 100%;

· 4 ống Tetraselmis suecica ( 2x10^6 tb/ml); 4 ống Chaetoceros gracilis (2x10^6 tb/ml); 4 ống Skeletonema costatum (2x106 tb/ml); 4 ống Navicula cari (2x106 tb/ml); 4 ống Chroomonas salina (2x106 tb/ml); 4 ống Chlorrella vulgaris (2x106 tb/ml); 4 ống Nannochloropsis oculata (2x106 tb/ml); 4 ống Dicrateria inornata (2x106 tb/ml); 4 ống Isochrysis galbana (2x106 tb/ml);
	01/2021- 12/2021

	14
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống rong mơ Sagassum bằng bào tử
	ThS. Nguyễn Thị Quế Chi
	· 1000 tản rong  giống đạt kích thước ≥ 2 cm
· “Quy trình công nghệ sản xuất giống 01 loài rong mơ Sargassum bằng bào tử”, đạt tiêu chí kỹ thuật: Tỷ lệ sống từ giai đoạn hợp tử đến cây giống (kích thước ≥ 2 cm) > 10 %, thời gian ra giống từ 5 đến 7 tháng, sản phẩm đạt 1.000 tản (kích thước ≥ 2 cm).
	01/2021 - 12/2022

	15
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phẩm có chứa kháng thể IgY phòng bệnh do Vibrio spp. trên tôm nước lợ.
	ThS. Võ Đức Duy
	· 10.000 kg chế phẩm chứa kháng thể IgY để phòng và trị bệnh Vibrio spp. trên tôm nước lợ.
	2022 - 2024

	16
	Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Streptococcus iniae trên cá Chẽm (Lates calcarifer)
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
	- Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh  do Streptococcus iniae trên cá Chẽm, đạt chỉ tiêu: vô trùng, an toàn 100%; Hiệu quả bảo hộ > 70%; Thời gian bảo hộ> 6 tháng.  

- 10.000 liều vắc xin vô hoạt phòng bệnh Streptococcus iniae cho cá chẽm, đạt: Vô trùng, an toàn 100%; Hiệu quả bảo hộ > 70%; Thời gian bảo hộ> 6 tháng.
- Qui trình kiểm nghiệm vaccine vô hoạt  phòng bệnh do Streptococcus iniae ở cá chẽm.

- Qui trình bảo quản vaccine vô hoạt phòng bệnh do Streptococcus iniae ở cá chẽm: ổn định, thời hạn bảo quản đến 12 tháng. 

- Qui trình sử dụng vaccine vô hoạt phòng bệnh do Streptococcus iniae ở cá chẽm.
- 1-2 chủng giống vi khuẩn Streptococcus iniae làm vắc xin được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đạt yêu cầu.
	2022-2024

	17
	Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758)


	ThS. Phan Thị Thương Huyền
	· - Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo điệp seo đạt: Tỷ lệ điệp seo bố mẹ thành thục ≥ 70%; Tỷ lệ sống của điệp seo bố mẹ đạt ≥ 75%; Tỷ lệ đẻ ≥ 80%; Tỷ lệ thụ tinh ≥ 90%;  Tỷ lệ nở ≥ 90%; Tỷ lệ sống đến con giống cấp 1 (1-3mm) đạt ≥ 8%; Tỷ lệ sống từ giống cấp 1 đến cấp 2 (≥ 8mm) ≥ 40%. Quy trình được công nhận tiến bộ kỹ thuật.

· Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm điệp seo đạt các chỉ tiêu: tỷ lệ sống ≥ 40%, kích cỡ thu hoạch: > 6,5 cm, khối lượng ≥ 70 g/con. Quy trình được công nhận tiến bộ kỹ thuật.

· 3.000.000 điệp seo giống cấp 2 (≥ 8 mm).

· 6000kg điệp seo thương phẩm (>6,5cm, ≥ 70 g/con)
	2022-2024

	III
	CẤP TỈNH

	1
	Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm (Lates calcarifer Block, 1790) trong ao đất tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long
	ThS. Phạm Viết Nam
	Xây dựng được 03 mô hình nuôi thương phẩm cá chẽm trong ao đất:

       Tỉ lệ sống ≥ 70%; 

       Năng suất ≥ 10 tấn/ha/vụ; 

       Thời gian nuôi: 8-10 tháng đạt kích cỡ thu hoạch: 0,8 -1kg/con;

       Tỉ suất lợi nhuận ≥ 20%.

   Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chẽm trong ao đất với quy mô nông hộ phù hợp với điều kiện nuôi tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long; 

   Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, hội thảo: Đào tạo được 05 kỹ thuật viên; tập huấn kỹ thuật được 60 nông dân; Tổ chức 02 lớp Hội thảo sơ kết vào tổng kết.

   Đề xuất được các giải pháp nhân rộng mô hình
	6/2018 – 2/2021

	2
	Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus enis De Haan, 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh.
	TS. Lê Văn Chí
	+ Tôm bố mẹ: 500 con (>12g/con)
+ Tôm giống: (2.000.000 PL)
+ Quy trình nuôi vỗ tôm đất từ tôm tự nhiên tại Trà Vinh.
+ Quy trình sản xuất giống tôm đất.
+ Chuyển giao công nghệ sản xuất giống tôm đất: 02 trại giống
+ Tài liệu tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ.
+ Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống tôm đất: 25 người.
+ Bài báo khoa học: 02 bài.
	9/2018-2/2021

	3
	Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm bàn mai tím Pinna bicolor Gmelin, 1791 tại Khánh Hòa
	ThS. Phùng Bày
	+ Bàn mai tím bố mẹ: 100 con.
+ Giống cấp 1: 50.000 con (2-3mm)
+ Giống cấp 2: 20.000 con (10-15mm)
+ Bàn mai tím thương phẩm: 50 kg (70g/con)
+ Mô hình nuôi thương phẩm: 02 mô hình 
+ Bộ chỉ tiêu về đặc điểm sinh học sinh sản bản mài tím.
+ Quy trình (dự thảo) kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo bàn mai tím.
+ Bộ thông số kỹ thuật làm cơ sở xây dựng Quy trình nuôi thương phẩm bàn mai tím tại tỉnh Khánh Hòa.
+ Sổ tay hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo.
+ Bài báo: 02
	1/2019-1/2022

	4
	Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh
	KS. Nguyễn Viết Nam
	+ Quy trình, kỹ thuật nuôi cá Chình bông thương phẩm phù hợp với điều kiện nuôi tại Tây Ninh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
+ Mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong lồng nổi trong ao đất với hình thức tự chảy: 02 điểm mô hình với quy mô: 60m2/điểm mô hình;
+ Mô hình nuôi cá chình bông trong mương với hình thức tự chảy: 02 điểm mô hình với quy mô: 60m2/điểm mô hình;
+ Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá chình bông thương phẩm tại Tây Ninh .
+ Đào tạo kỹ cán bộ kỹ thuật địa phương: 03
+ Bài báo: 01
	05/219-04/2021

	5
	Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775)trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa.
	TS. Võ Thế Dũng
	+ Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng trong lồng bằng thức ăn công nghiệp.
+ Mô hình nuôi thương phẩm: 02 mô hình
+ Cá thương  phẩm: 2,5 tấn/01  mô hình
+Chuyển giao kỹ thuật: 1-2 hộ dân.
+ Đào tạo tập huấn: 60 người.
	10/2019-04/2022

	6
	Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch- an toàn thực phẩm tại Phú Yên
	ThS Phạm Trường Giang
	- Đàn  giống bố mẹ: 300-500 con có khối lượng từ 150 -200 gram/con.

- Con giống: 10.000 con kích cỡ 2 -3cm (phục vụ nuôi thương phẩm)
- Cá nuôi thương phẩm: Năng suất  đạt từ 5-8kg/m3.
Tỷ lệ sống đạt 70%, kích cỡ đạt 150 - 200 gram/con sau 8 tháng nuôi với FCR = 1,5 – 3.
- Báo cáo chuyên đề: 06 BC
- Dự thảo Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá diếc an toàn sạch bệnh
- Dự thảo Quy trình nuôi thương phẩm cá diếc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong bể
	09/2019-09/2021

	7
	Nghiên cứu xây dưng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre.
	TS. Võ Thế Dũng
	+Tôm tít thương phẩm: 176,9 kg; 0,15kg/con
+ Quy trình kỹ thuật nuôi tôm tít thương phẩm trong lồng.
+ Mô hình nuôi tôm tít thương phẩm trong lồng.
+ Quy trình kỹ thuật nuôi tôm tít thương phẩm trong ao đất.
+ Mô hình nuôi tôm tít thương phẩm trong ao đất.
+ Tập huấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ: 30 người.
	02/2020-02/2022

	8
	Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục,cá mawmg) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng.
	KS. Nguyễn Viết Nam
	+ Mô hình nuôi thương phẩm tôm sú kết hợp với cá đối mục:Quy mô 4ha; mật độ thả tôm sú (P15) là 15-20 con/m2, cá đối mục (loại 5cm/con) là  0,3-0,5 con/ m2;  kích cỡ cá thu hoạch trung bình: đối với tôm là 25-30 con/kg, đối  với cá > 0,4 kg/con; tỉ lệ sống đối với tôm >70 %, đối với cá > 80 %; năng suất đối với cá đạt 2-3 tấn/ha/vụ, tôm đạt 4-5 tấn/ha/vụ (trong thời gian nuôi 6-8 tháng, một năm nuôi một vụ); sản lượng của cả mô hình là 14 tấn tôm và  6 tấn cá;
+ Mô hình nuôi thương phẩm tôm sú kết hợp với cá măng:Quy mô 3-5ha, mật độ tôm sú (P15) là 15-20 con/m2, cá măng (loại 5cm/con):  0,3-0,5 con/m2; kích cỡ cá thu hoạch trung bình đối với tôm là 20-30 con/kg, đối với cá > 0,5 kg/con; tỉ lệ sống đối với tôm >70 %, đối với cá > 80 %; năng suất đối với cá đạt 2,5-3 tấn/ha/vụ, đối với tôm đạt  4-5 tấn/ha/vụ (trong thời gian nuôi 6-8 tháng/vụ, một năm một vụ); sản lượng của cả mô hình là 14 tấn tôm và 6 tấn cá.
  + Đào tạo, tập huấn công nghệ: 05 kỹ thuật viên cơ sở được đào tạo, 300 nông dân được tập huấn kỹ thuật, thăm quan đầu bờ.
	02/2020-02/2023

	9
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	KS. Phạm Viết Nam
	- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết phù hợp với điều kiện nuôi tại Bạc Liêu;
Chỉ tiêu: Tỷ lệ sinh sản 60%; tỷ lệ trứng thụ tinh 80-90%; Tỷ lệ nở 60-70%; Tỷ lệ sống ấu trùng gđ trôi nổi đến gđ sò huyết giống đạt 10-20%.
- Đào tạo được 1 KTV chính; 
- Tổ chức 02 lớp tập huấn (50 người/lớp);
	3/2021- 3/2023

	10
	Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre
	TS. Trương Quốc Thái
	- 3.02 tấn cá mú Trân Châu thương phẩm
- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu tại Bến Tre.
- Báo cáo mô hình nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất tại Bến Tre.
- Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi.
Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.
- 01 bài báo khoa học
	4/2021 - 4/2023

	IV
	HỢP TÁC QUỐC TẾ

	1
	Nâng cao kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất Hải sâm cho cộng đồng tại Việt Nam và Philippin.
	TS. Nguyễn Đình Quang Duy
	i) Đánh giá việc bổ sung thức ăn trong quá trình nuôi hải sâm.

ii) Điều tra tiềm năng của việc nuôi ghép hải sâm.

iii) Nuôi rút ngắn mùa vụ.

iv) Xây dựng chiến lược phục hồi sinh kế nuôi trồng thủy sản bằng nuôi trong ao

v) Đánh giá khả năng  phục hồi sinh kế của nông

dân nuôi trồng thủy sản trong ao  ở quy mô nhỏ.

vi) Xây dựng (phát triển) năng lực của địa phương trong quá trình chế biến hải sâm.


	02/2019-08/2023

	2
	Dự án phát triển công nghệ nuôi cấy ngọc trai bán  cầu tại Việt Nam
	ThS. Phùng Bảy
	i) Thiết lập nguồn cung cấp hàu và xây dựng năng lực trong tổ chức nghiên cứu
ii) Đánh giá tính khả thi của nuôi cấy ngọc trai bán cầu tại Việt Nam
iii) Thành lập ngành thủ công mỹ nghệ vỏ ngọc trai và ngọc trai tại Việt Nam
iv) Xác định các tác động sinh kế trong các cộng đồng tập trung
v) Đánh giá lợi ích kinh tế liên quan tới nghề nuôi ngọc trai bán cầu ở Việt Nam

	07/2017-07/2021

	3
	Nghiên cứu sản xuất giống cá sú mì Cheilinus undulatus (Rüppell, 1835)
	ThS. Võ Đức Duy
	· Sản xuất thành công giống cá Sủ mì  Cheilinus undulatus (Rüppell, 1835) trong điều kiện sinh sản nhân tạo.
	01/2021- 12/2023

	V
	NHIỆM VỤ KHÁC

	1
	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Quảng Bình
	ThS. Hoàng Văn Duật
	· Làm chủ được 3 quy trình công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa tại Quảng Bình: Quy trình công nghệ ương giống cá Chình hoa từ giai đoạn giống cấp I (5g/ con) lên giống cấp II (50 g/con); Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong bể xi măng; Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong ao đất.

· Xây dựng thành công 3 mô hình tại Quảng Bình: Mô hình ương giống cá Chình hoa từ giai đoạn giống cấp I (5g/con) lên giống cấp II (50 g/con) tại huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình (Quy mô 100 m2, Tỷ lệ sống > 80%, Cỡ cá thu hoạch đạt 50 g/con); Mô hình nuôi cá Chình hoa thương phẩm trong ao đất tại huyện Lệ Thủy và Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (4 điểm, Quy mô 1,7 ha, Năng suất > 20 tấn/ha); Mô hình nuôi cá Chình hoa thương phẩm trong bể xi măng tại huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình (01 điểm; Quy mô 650 m2, Năng suất > 10 kg /m2)

· Sản xuất được 41 tấn/dự án cá Chình hoa thương phẩm. Cỡ cá thương phẩm thu đạt trọng lượng tối thiểu 1 kg/con, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (Một số chỉ tiêu phân tích đạt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Chloramphenicol, Malachite Green, E.coli, Salmonella, AOZ, MOZ).

· Đào tạo được 4 kỹ thuật viên cơ sở nắm vững lý thuyết và thực hành, tập huấn cho 100 lượt hộ dân có kỹ năng thực hành về kỹ thuật nuôi các quy trình công nghệ mà dự án áp dụng
	2019-2021

	2
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Ninh Thuận.


	TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
	- Ứng dụng thành công 03 quy trình công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá chình hoa tại Ninh Thuận:

+ Quy trình ương giống cá chình hoa từ giai đoạn giống cấp I (5g/con) lên giống cấp II (50g/con); tỷ lệ sống đạt > 80%;

+ Quy trình nuôi cá chình hoa thương phẩm trong ao năng suất đạt 15 tấn/ha; tỷ lệ sống đạt > 80%;

+ Quy trình nuôi cá Chình hoa thương phẩm trong bể tỷ lệ sống đạt >80%;

- Xây dựng triển khai thực hiện các mô hình ương, nuôi cá chình hoa

+ Ương giống cá chình hoa từ 5g/con lên 50g/con, với quy mô: 01 mô hình, thể tích 200 m3, tỷ lệ sống đạt 80%.

+ Nuôi thương phẩm cá chình hoa trong ao, với quy mô: 05 mô hình (1.000 m2 /mô hình); năng suất 15 tấn/ha; kích cỡ 1,0 kg/con; tỷ lệ sống đạt 80%.

+ Nuôi thương phẩm cá chình hoa trong bể, với quy mô: 5 mô hình (150m3/mô hình), năng suất 10 kg/m3; kích cỡ >1,2 kg/con; tỷ lệ sống đạt 80%;

- Sản xuất được 15,0 tấn cá chình hoa thương phẩm, kích cỡ đạt > 1,2kg/ con, sản phẩm cá chình thương phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

· Đào tạo 15 kỹ thuật viên nắm vững quy trình công nghệ, tập huấn cho 30 lượt hộ dân về các quy trình mà dự án áp dụng.
	2019-2021

	3
	Chuyển giao công nghệ sản xuất cua lột theo chuỗi từ sản xuất giống, ương nuôi cua nguyên liệu đến sản xuất của lột thương phẩm.
	TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	 -  Xây dựng và quy trình chuyển giao công nghệ sản xuất cua lột theo chuỗi từ sản xuất giống, ương nuôi cua nguyên liệu đến sản xuất của lột thương phẩm.
Đào tạo 10 kỹ thuật viên nắm vững quy trình sản xuất cua giống, ương nuôi cua nguyên liệu, sản xuất của lột thương phẩm.
	2019 -2021

	4
	Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá tầm Nga và cá tầm Xi-bê-ri; Quy trình công nghệ ương cá tầm Nga và cá tầm Xi-bê-ri từ bột lên giống
	TS. Nguyễn Viết Thùy
	· Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá tầm Nga và cá tầm Xi-bê-ri; 
· Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Quy trình công nghệ ương cá tầm Nga và cá tầm Xi-bê-ri từ bột lên giống;
	2019 -2021

	5
	Chuyển giao quy trình công nghệ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng
	ThS. Phạm Viết Nam
	· Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ cá đối mục, cá măng kết hợp với tôm sú  theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng.
· Đào tạo 05 kỹ thuật viên cơ sở.
· Tập huấn kỹ thuật 300 lượt người dân.
	2020 - 2023

	6
	Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng tại tỉnh Phú Yên
	TS. Thái Ngọc Chiến
	Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linnacus, 1766) theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên.
	


